
STT Mã HP Tên học phần Ký hiệu Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy

90 MT220 Quản lý nhà nước về đất đai '01 78 3 05/12/21 online 60 8g00 Nguyễn Thị Song 

91 MT229 Kinh tế tài nguyên đất đai '01 54 2 30/11/21 online 45 14h00 Nguyễn Thị Song 

92 NN275 Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ '01 80 22 - 24/12/21 online Nguyễn Thị Song 

93 NN299 Quản lý và phân tích thị trường bất 

động sản

'01 18 1 01/12/21 online 60 14h00 Nguyễn Thị Song 

Bình 

94 NN488 Luận văn tốt nghiệp - Lâm sinh '01 10 22 - 24/12/21 online Nguyễn Thị Song 

95 MT157 Nông nghiệp đô thị '01 84 3 23/11/2021 Online 60 07:30 Phan Kiều Diễm 

96 MT228 Quản lý và giảm nhẹ thiên tai '01 60 2 30/11/2021 Online 60 14:00 Phan Kiều Diễm 

97 MT418 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

TN&MT

'01 76 3 29/11/2021 Online 60 07:30 Phan Kiều Diễm 

98 MT266 Hệ thống thông tin địa lý và định vị 

toàn cầu (GIS-GPS)

'01 72 3 29/11/2021 online 60 08:50 Nguyễn Thị Hồng 

Điệp 

99 NN298 Viễn thám ứng dụng '01 62 2 3/12/2021 online 60 07:00 Nguyễn Thị Hồng 

100 MT224 Đồ họa và thiết kế cảnh quan đô thị '01 31 1 02/12/2020 Online 60 8g50 Trần Văn Hùng 

101 NN250 Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM '01 17 1 01/12/2021 Online 60 8g50 Trần Văn Hùng 

102 NN250 Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM '02 33 1 03/12/2022 Online 60 8g50 Trần Văn Hùng 

103 NN288 Viễn thám đại cương '01 69 2 09/12/2021 Online 60 9g50 Huỳnh Thị Thu 

104 MT145 Quản lý tài nguyên đất đai '01 40 2 02/12/2021 302MTN/online 60 14h00 Vương Tuấn Huy 

105 MT158 Quản lý đô thị '01 57 2 02/12/2021 302MTN/online 60 15h30 Vương Tuấn Huy 

106 MT221 Quy hoạch phát triển vùng và đô thị '01 38 1 30/12/2021 304DB/online 60 10h00 Vương Tuấn Huy 

107 NN255 Quy hoạch và phát triển nông thôn '01 59 2 29/11/2021 Tại nhà/ online 60 15h20 Lê Tấn Lợi 

108 NN255 Quy hoạch và phát triển nông thôn '02 60 2 29/11/2021 Tại nhà/ online 60 9h40 Lê Tấn Lợi 

109 NN259 Phân hạng và định giá đất '01 80 3 01/12/2021 Tại nhà/ online 60 8H40 Lê Tấn Lợi 

110 MT225 Kỹ năng chuyên ngành '01 21 1 01/12/2021 Online 60 9h50 Võ Quang Minh 

111 NN176 Quản lý và khai thác tài nguyên đất '01 64 2 02/12/2021 Online 60 9h50 Võ Quang Minh 

112 MT223 Mô hình hóa trong quản lý đất đai '01 60 2 29/11/2021 online 60 7h00 Trương Chí Quang 

113 NN175 Trắc địa đại cương '01 27 1 30/11/2021 online 90 15h20 Trương Chí Quang 

114 NN243 Kỹ thuật bản đồ địa chính '01 59 2 1/12/2021 online 60 13:30 Trương Chí Quang 

115 NN243 Kỹ thuật bản đồ địa chính '02 58 2 2/12/2021 online 60 8h50 Trương Chí Quang 

116 NN243 Kỹ thuật bản đồ địa chính '03 59 2 3/12/2021 online 60 13:30 Trương Chí Quang 

117 MT197 Đo đạc địa chính '01 60 2 2/12/2021 Online 60 7h00 Võ Quốc Tuấn 

118 MT197 Đo đạc địa chính '02 42 2 30/11/2021 Online 60 7h00 Võ Quốc Tuấn 

119 MT199 Anh văn chuyên ngành tài nguyên và 

môi trường

'01 38 1 3/12/2021 Online 8h50 Võ Quốc Tuấn 

120 MT222 Phát triển bền vững tài nguyên đất đai '01 33 1 7/12/2021 Online 60 9h00 Phạm Thanh Vũ 

121 MT419 Quy hoạch sử dụng đất '01 30 1 9/12/2021 Online 60 8h00 Phạm Thanh Vũ 

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN RIÊNG LẺ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022  
Xin thông tin thêm:
- Tuần từ ngày 29/11/2021 – 5/12/2021 (tuần 17) dành cho Quý Thầy Cô tự tổ chức thi các học phần riêng – chấm thi – bảo vệ luận văn (thời gian và địa điểm theo thời khóa biểu).
- Tuần từ 6/12/2021 – 12/12/2021 (tuần 18) là tuần thi các học phần chung của Trường, CBGD có thể tổ chức trong thời gian này (thời gian và địa điểm theo thời khóa biểu), nhưng không trùng lịch với các lớp có sinh viên có lịch thi các môn chung. (nếu có)
- Tuần 13/12/2021 – 19/12/2021: Tuần cuối, ưu tiên cho các học phần có sĩ số đông (hoặc chưa tổ chức thi), Tuần công bố kết quả và khóa điểm học kì 1, 2021-2022. 
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122 NN257 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính '01 69 2 3/12/2021 Online 45 7h30 Phạm Thanh Vũ 

123 NN262 Kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai '01 52 2 3/12/2021 Online 60 8h50 Phạm Thanh Vũ 

124 CN004 Khí tượng thủy văn '01 64 2 Huỳnh Vương Thu 

Minh 

125 CN004 Khí tượng thủy văn 'F01 134 4 Huỳnh Vương Thu 

Minh 

137 NN 230 Thổ nhưỡng A 02 36 1 01/12/2021 Online 60 7h Võ Quang Minh 

138 NN521 Phong thủy 01 61 2 02/12/2021 Online 60 3h20 Võ Quang Minh 

                        Cần Thơ, ngày      tháng         năm 2021
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